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TT 
Số 

CMND 
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Điểm 
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1 334962350 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ DIỆU ÁI Nữ 04/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

2 334832649 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ THÚY AN Nữ 22/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.01  

3 334878230 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGỌC BIÊN Nam 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

4 334878351 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ VĂN CẢNH Nam 07/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

5 334935925 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH CHẤT Nam 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.33  

6 334910830 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM CHÂU Nữ 17/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.16  

7 334867004 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ MINH CHÂU Nam 14/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.38  

8 334925789 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THÀNH CÔNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.79  

9 334898836 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LA CHÍ CƢỜNG Nam 06/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

10 334935651 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THÁI CƢỜNG Nam 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.26  

11 334832620 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGUYỄN CÔNG DANH Nam 13/12/1996 Trà Vinh Kinh 6.99  

12 334832671 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MỸ DUNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.15  

13 334955188 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ PHƢƠNG DUNG Nữ 15/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.74  

14 334932756 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ KIM DUNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.65  

15 334878266 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ MỸ DUNG Nữ 29/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.97  

16 334898654 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ QUỐC DŨNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  

17 334925754 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ THỊ KIM DUYÊN Nữ 17/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.41  

18 334832633 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.61  

19 334878287 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 13/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.74  

20 334878249 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 01/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

21 334815217 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY DY Nữ 07/05/1996 Vĩnh Long  Kinh 5.23  

22 334955244 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ ANH ĐÀO Nữ 05/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

23 334632641 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THANH ĐẠT Nam 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.52  



24 334878226 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 13/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

25 334878253 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 25/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

26 334935665 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HẢI ĐĂNG Nam 11/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.35  

27 334832656 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI ĐIỀN Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.07  

28 334832724 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ VĂN ĐẠI ĐỒNG Nam 22/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.80  

29 334944178 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH ĐỨC Nam 30/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.79  

30 334925800 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM TỪ ĐỨC Nam 20/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.34  

31 334949013 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ HỒNG GẤM Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.38  

32 334898790 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Nữ 15/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.82  

33 334954511 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGỌC HẢI Nam 09/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.70  

34 334832638 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HẠNH Nữ 24/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.37  

35 334832622 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ THÚY HẰNG Nữ 30/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.69  

36 334878264 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ NGỌC HÂN Nữ 09/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

37 334878241 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THU HIỀN Nữ 29/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.69  

38 334955256 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG HIỆP Nam 22/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.53  

39 334955569 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM TRUNG HIẾU Nam 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.29  

40 334935057 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM VĂN HIẾU Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.04  

41 334962256 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ NGỌC HOA Nữ 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.73  

42 334935375 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC HOA Nữ 04/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.22  

43 334832986 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.52  

44 334898710 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG Nữ 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.91  

45 334878262 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HƢỞNG Nữ 01/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.97  

46 334878247 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THU HƢỚNG Nữ 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.66  

47 334955215 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ MỘNG KHA Nữ 20/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.05  

48 334878238 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI TUYẾT KHA Nữ 21/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.83  

49 334956276 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ CHÍ KHẢI Nam 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

50 334878259 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN KHANG Nam 05/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.95  

51 334925798 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRẦN KHÁNH Nam 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.72  

52 334832481 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐƢỜNG THỊ KIM KHÁNH Nữ 22/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.19  

53 334832650 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.83  

54 334815426 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh MAI TẤN KIỆT Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.34  

55 334935605 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ KIỀU Nữ 07/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  



56 334962357 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.15  

57 334815905 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN LẠC Nam 10/10/1995 Trà Vinh Kinh 6.15  

58 334942212 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ YẾN LINH Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

59 334947442 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 28/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.85  

60 334953009 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TRÚC LINH Nữ 26/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

61 334955192 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TRÚC LINH Nữ 04/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.35  

62 334832907 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH CHÍ LINH Nam 29/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.67  

63 334898581 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN THỊ MỸ LINH Nữ 28/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

64 334935612 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ MỸ LINH Nữ 18/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

65 334878231 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢU NHỨT LONG Nam 13/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.53  

66 334935125 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HỮU LỘC Nam 30/11/1997 TRÀ VINH Kinh 5.37  

67 334935880 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHÚC LỘC Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

68 334955322 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI Nữ 06/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

69 334935260 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TRÚC LY Nữ 08/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

70 334878265 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH MAI Nữ 25/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.61  

71 334878281 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ BÉ MAI Nữ 12/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

72 334942647 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ KIM MẠNH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.65  

73 334815237 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRANG THỊ SA MÂY Nữ 30/03/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.70  

74 334955543 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG PHÁT MINH Nam 20/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.06  

75 334898203 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HOÀNG NAM Nam 19/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.36  

76 334925784 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH NGÂN Nữ 16/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.13  

77 334935606 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGÂN Nữ 05/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

78 334878244 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 10/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.31  

79 334935489 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM TRỌNG NGHĨA Nam 08/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

80 334878296 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC Nữ 03/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.58  

81 334878232 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ BÃO NGỌC Nữ 04/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

82 334952114 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI NGỌC NGUYÊN Nữ 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.24  

83 334878275 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 22/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

84 334878245 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VIỆT NHÂN Nam 28/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

85 334832955 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HUỲNH MINH NHẬT Nam 22/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

86 334925641 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG NHI Nữ 05/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.30  

87 334955189 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƢỜNG NHI Nữ 20/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.82  



88 334935305 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÀNH NHI Nam 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

89 334832921 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ YẾN NHI Nữ 02/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

90 334822983 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ NGỌC NHIÊN Nữ 17/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.33  

91 334878236 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG NGỌC NHỜ Nữ 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.23  

92 334962182 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG NHUNG Nữ 15/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.10  

93 334947443 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ NHUNG Nữ 08/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.43  

94 334878235 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

95 334878250 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO NHƢ Nữ 22/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.87  

96 334878396 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 04/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.07  

97 334935504 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 09/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.11  

98 334925544 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN NIỆM Nam 23/12/1997 Bình Thuận Kinh 6.08  

99 334878255 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC NƢƠNG Nữ 08/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

100 334925536 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ TIẾN PHÁT Nam 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.16  

101 334898952 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

102 334955245 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG PHÚC Nam 21/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.82  

103 334832629 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÀNH PHƢƠNG Nam 15/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.01  

104 334935050 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NHẬT QUANG Nam 22/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.89  

105 334890788 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN QUỐC Nam 04/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.91  

106 334925617 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN Nữ 04/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

107 334878258 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ THANH QUYỀN Nữ 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.74  

108 334832881 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN PHÔ RA Nam 01/01/1995 Trà Vinh Khơ Me 6.98  

109 334832873 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN KHÊ MA RA Nam 25/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.80  

110 334946268 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN RIÊM Nam 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.07  

111 334832801 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PÔ RINE Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.95  

112 334898030 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LA THỊ THU SA Nữ 27/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

113 334942856 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH TẤN TÀI Nam 13/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.79  

114 334895177 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP PHÁT TÀI Nam 17/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.22  

115 334955231 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH TÂM Nam 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

116 334935376 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỮU TÂM Nam 06/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

117 334867003 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THA Nữ 25/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.10  

118 334944656 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ DUY THANH Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.38  

119 334878228 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG THẢO Nữ 28/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.49  



120 334926008 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG THẮM Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  

121 334898964 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

122 334878239 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM CHÍ THÂN Nam 06/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.06  

123 334867027 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG THỊNH Nam 25/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.10  

124 334832663 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THOA Nữ 14/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

125 334935792 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ KIỀU THU Nữ 23/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.53  

126 334815603 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGỌC THUẬN Nam 11/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.04  

127 334935788 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY Nữ 01/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.51  

128 334832665 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ ANH THƢ Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

129 334946930 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH MINH THƢ Nữ 13/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

130 334953614 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM HOÀI THƢƠNG Nam 14/06/1996 Trà Vinh Kinh 6.10  

131 334935241 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỦY TIÊN Nữ 25/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

132 334925660 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ HỒNG TIÊN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.32  

133 334935340 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH TIỀN Nữ 27/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.75  

134 334925790 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN TINH Nam 02/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.73  

135 334832630 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN TÍNH Nam 18/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.59  

136 334954482 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TOÀN Nam 21/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

137 334832684 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHƢƠNG TOÀN Nam 09/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.04  

138 334878277 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM QUỐC TOÀN Nam 15/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.41  

139 334867007 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ TRANG Nữ 12/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

140 334935649 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGŨ THỊ HUYỀN TRANG Nữ 29/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.68  

141 334878289 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 11/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

142 334878272 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ MAI TRÂM Nữ 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.64  

143 334955197 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ MỸ TRÂN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.58  

144 334935243 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM MINH TRÍ Nam 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.02  

145 334935323 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ DIỂM TRIÊN Nữ 06/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.42  

146 334955090 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Nữ 04/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.89  

147 334931803 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Nữ 28/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.85  

148 334955204 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ THẢO TRINH Nữ 17/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

149 334832977 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TRÍNH Nam 18/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

150 334954565 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG KHÁNH TRUNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.62  

151 334832835 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ TRUNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.02  



152 334954523 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ MINH TRUNG Nam 06/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.06  

153 334832612 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG VĂN TRUYỀN Nam 01/01/1994 Trà Vinh Kinh 7.22  

154 334832717 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG TRỰC Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

155 334955095 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH TUẤN Nam 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.91  

156 334916859 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU DƢƠNG KIM TUYẾN Nữ 17/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

157 334832702 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG VĂN ÚT Nam 16/10/1995 Trà Vinh Kinh 5.77  

158 334935866 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO DƢƠNG TUYẾT UYÊN Nữ 01/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.07  

159 334832706 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG Ƣ Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.23  

160 334878256 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

161 334925016 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THANH VIỆT Nam 04/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.89  

162 334832488 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ MỸ XUYÊN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.76  

163 334925776 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ XƢƠNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.80  

164 334878222 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NHƢ Ý Nữ 01/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  

165 334878285 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƢ Ý Nữ 21/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.74  

166 334953189 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ BẢO YẾN Nữ 27/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.18  

167 334955320 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG BẢO YẾN Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

  

 


